MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

(Dành cho chuyên gia báo cáo nhanh vào thứ 5 hàng tuần)

Tỉnh: Đồng Nai
Vụ Mùa – ngày 06 tháng  12  năm 2018
1. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất

	Loại cây trồng
	DT. kế hoạch (ha)
	DT. gieo trồng đến đến thời điểm báo cáo (ha)
	DT. Thu hoạch (ha)


	DT. mất trắng (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh
	
	

	Lúa 
	
25.233
	21.808
	5.136
	0
	0
	
	

	Ngô
	17.709
	15.385
	6.272
	0
	0
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	


2. Dự báo sinh trưởng, phát triển (ảnh hưởng của thời tiết, phát sinh sâu bệnh...)

- Thời tiết trong tuần: Khu vực Đồng Nai thời tiết ổn định, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa nhỏ rải rác vài nơi.
- Các loài sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Cây lúa: Xuống giống 21.808 ha/25.233 ha. Lúa đang ở các giai đoạn: đòng (1.865 ha), trỗ (6.972 ha), chín (7.835 ha), thu hoạch (5.136 ha).
+ Các giống chủ yếu là: OM 7347, OM 4900, VD 20, MTL 110, Đài thơm 8, …
+ Các SVH chủ yếu: Kỳ trước do ảnh hưởng của cơn bão số 9, khu vực Đồng Nai có thời tiết âm u, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát triển: bệnh đạo ôn lá DTN 479 ha tăng 86 ha, bệnh đạo ôn cổ bông DTN 220 ha tăng 6 ha; ốc bươu vàng DTN 544 tăng 375 ha do một số địa phương đã tiến hành xuống giống Đông Xuân 2018 – 2019, thời tiết có mưa tạo điều kiện phát tán cho OBV.
Chuyên gia báo cáo

